
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Căn cước
công dân

Địa chỉ 
thường trú

Quốc tịch
Trình độ 

chuyên môn
Cơ sở đào tạo

Hệ đào 
tạo

CCHN đã cấp theo 
Luật Xây dựng

Mã số CCHN cấp theo 
Luật Kiến trúc

Lĩnh vực
hành nghề

1 Phạm Quốc Khánh 01/9/1985

072085017526,
cấp ngày 21/9/2022 

tại Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

414 Đường 30 tháng 4, 
Khu phố 1, Phường 3, 
thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Việt Nam
Kiến trúc sư 
ngành kiến trúc 
công trình 

Trường Đại học 
Kiến trúc Tp.HCM

Chính quy

TAN-00059441;
Lĩnh vực Thiết kế kiến 
trúc công trình; Hạn 

sử dụng đến 
31/5/2024

TAN-00000010 Thiết kế kiến trúc công trình

2
Nguyễn Thị Huỳnh 
Hương

15/3/1988

072188007373,
cấp ngày 15/4/2021 

tại Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

Số 5, hẻm 86 đường 
Cách mạng tháng Tám, 
Khu phố 1, Phường 4, 
thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Việt Nam
Kiến trúc sư 

Kiến trúc 
Trường Đại học 
Dân lập Văn Lang

Chính quy

TAN-00016727;
Lĩnh vực Thiết kế kiến 
trúc công trình; Hạn 

sử dụng đến 
31/5/2024

TAN-00000011 Thiết kế kiến trúc công trình

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KiẾN TRÚC ĐỢT 3 NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SXD ngày       /        /2024 của Sở Xây dựng)


